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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp
điện - điện tử tỉnh Đồng Nai  giai đoạn 2006 – 2010.
–––––––––––––––––––––––––
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị quyết số 62/2006/NQ-HĐND ngày 03/05/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 5 năm 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04/03/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010;
- Căn cứ Quyết định số 746/2005/QĐ-UBND ngày 04/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006-2010;

- Căn cứ Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Đề cương điều chỉnh Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số  787/TTr-SKHĐT ngày 28/09/2006 về việc phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006- 2010 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm 
- Phát triển ngành công nghiệp điện – điện tử được đặt trong quan hệ đồng thời: phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương về hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, về khả năng phát triển các nguồn lực và phù hợp với trình độ phát triển với các địa phương, các nước trong khu vực về công nghệ, về thị trường.
- Thực hiện phương châm phát triển là động viên tiềm năng nội lực trên cơ sở kêu gọi đầu tư từ bên ngoài, chú trọng quy mô đầu tư về vốn, về công nghệ và về năng lực tổ chức bằng nguồn lực bên ngoài, từng bước nội địa hóa từng phần, từng bộ phận bằng nguồn lực bên trong.

- Vận dụng cơ chế hỗ trợ phát triển chung của cả nước trong việc xây dựng ngành công nghiệp điện – điện tử Việt Nam vào việc hình thành các giải pháp riêng cho địa phương.  

2.  Mục tiêu

Mục tiêu chung : 

- Xây dựng ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử của địa phương thành một ngành kinh tế có vai trò đòn bẩy, có trình độ công nghệ cao và có tác động thúc đẩy đến sự phát triển sản xuất và đời sống.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2010: 

- Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện và điện tử của địa phương khoảng 23% - 25%.

- Nâng dần tỷ trọng ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện - điện tử của địa phương từ 13,2% lên khoảng 16% - 18% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành.

- Nâng giá trị gia tăng trong các sản phẩm thiết bị điện và điện tử của địa phương từ 22,9% lên khoảng 28% - 30%.

3. Về nhóm sản phẩm chủ yếu : 

- Nhóm sản phẩm thiết bị văn phòng, máy tính: Bao gồm các sản phẩm văn phòng như máy tính, máy in, fax, photocopy...

- Nhóm sản phẩm thiết bị điện, vật liệu điện: Bao gồm các sản phẩm quạt điện, biến thế, ổn áp, dây cáp điện các loại, công tắc, bóng đèn, cầu chì, ổ cắm, ắc quy, công tơ điện...

- Nhóm sản phẩm điện tử gia dụng: Ti vi, DVD, radio, máy giặt, tủ lạnh, máy điều hoà, camera, máy chụp hình...

- Nhóm sản phẩm linh kiện điện tử: Bao gồm các loại linh kiện điện tử phục vụ dân dụng và công nghiệp.

- Nhóm sản phẩm phần mềm: Bao gồm các phầm mềm sản xuất, gia công xuất khẩu và phục vụ nhu cầu nội địa.
4. Định hướng phát triển:

4.1 Định hướng chung: các nội dung thực hiện Chương trình giai đoạn 2006-2010:

- Có sự tác động để hình thành cơ cấu mặt hàng hợp l‎ý;

- Khuyến khích khả năng thiết kế sản phẩm trong nước;

- Hỗ trợ phát triển công nghệ tiên tiến.

4.2 Định hướng đến năm 2010 :

a) Về cơ cấu mặt hàng (theo tỷ trọng giá trị sản xuất của các sản phẩm sản xuất tại Đồng Nai): 

	Nhóm sản phẩm
	Năm 2005
	Năm 2010

	- Sản xuất thiết bị văn phòng và máy tính
	21,1%
	25%

	- Sản xuất thiết bị điện, vật liệu điện
	43,6%
	38%

	- Sản xuất thiết bị điện tử gia dụng
	19,1%
	17%

	- Sản xuất linh kiện điện tử 
	16,2%
	18%

	- Sản xuất, gia công phần mềm
	0,01%
	2%

	Tổng cộng
	100%
	100%


b) Về công nghệ sản xuất: thực hiện đồng thời theo 3 bước sau đây :

- Giai đoạn một : Đẩy mạnh gia công lắp ráp, gia công cho nước ngoài, nâng cấp công nghệ thiết bị để nâng cao chất lượng, năng suất và tăng tính cạnh tranh.

- Giai đoạn hai : Gọi vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng các nhà máy sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị điện tử công nghiệp, chuyên ngành, các sản phẩm kỹ thuật cao, kỹ thuật số... phát triển công nghệ chế tạo.
- Giai đoạn ba : Tập trung đầu tư công nghệ để xây dựng ngành công nghiệp điện - điện tử ở các loại hình doanh nghiệp để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại ở thị trường trong nước và thế giới.

c) Về các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư:

- Dự án đầu tư sản xuất thiết bị điện, bao gồm việc sản xuất các sản phẩm: máy biến áp, thiết bị điều khiển điện, thiết bị đo đếm-kiểm tra.

- Dự án đầu tư sản xuất vật liệu điện, bao gồm việc sản xuất các sản phẩm: cáp điện, dây dẫn điện truyền thống và bằng nguyên liệu mới, sản phẩm chiếu sáng, phụ tùng linh kiện điện.

- Dự án đầu tư sản xuất thiết bị văn phòng, bao gồm việc sản xuất hoàn chỉnh và gia công lắp ráp các sản phẩm: máy tính, máy in, máy fax, thiết bị viễn thông…  

- Dự án đầu tư sản xuất linh kiện điện tử, bao gồm việc sản xuất các linh kiện làm nguyên liệu cho quá trình lắp ráp các sản phẩm tại chỗ và khu vực.

d) Về nhu cầu vốn và khả năng huy động :

- Nhu cầu vốn đầu tư: Nhu cầu vốn cho giai đoạn từ  2006 đến 2010 là 600 triệu USD, chủ yếu cho đầu tư mới và mở rộng sản xuất.
- Khả năng huy động vốn đầu tư: Huy động vốn từ các nguồn trong nước như vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp, vốn tín dụng, vốn từ nguồn phát hành và bán cổ phiếu của Doanh nghiệp, các nguồn vốn khác trong xã hội. 
- Huy động vốn theo hình thức liên doanh và kêu gọi vốn đầu tư của nước ngoài. 

e) Phát triển nguồn nhân lực :

Nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp đến năm 2010 khoảng 46.000 người. Tốc độ tăng bình quân hàng năm 14% – 15%/năm.

Định hướng chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2010 của ngành công nghiệp điện - điện tử như sau:

- Lao động qua đào tạo đạt trên: 90%.

- Trình độ đại học: 6% – 8%.

- Cao đẳng, trung cấp: 8% – 10%.

- Công nhân kỹ thuật: 40% – 50%.

5. Giải pháp thực hiện:

5.1 Rà soát các Quy hoạch Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đẩy nhanh việc đầu tư cơ sở hạ tầng trong Khu, cụm công nghiệp và nối kết với hạ tầng ngoài Khu công nghiệp phục vụ cho sản xuất
5.2 Tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài đối với những dự án sản xuất mới các sản phẩm điện tử, đặc biệt quan tâm các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia phát triển. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ vào các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học và công nghệ cao như linh kiện điện tử, máy tính, bán dẫn … các thiết bị chính xác cho ngành hàng không, thiết bị tự động hóa và công nghệ vật liệu mới.

5.3 Hỗ trợ kinh phí thông qua hình thức cho vay ưu đãi đối với công tác nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất. Liên kết các trung tâm, các viện nghiên cứu chuyên ngành với các doanh nghiệp sản xuất để ứng dụng công nghệ sản phẩm.

5.4 Đối với những sản phẩm ngành công nghiệp điện - điện tử của địa phương (trong các nhóm sản phẩm của chương trình), ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ một số hoạt động xúc tiến thương mại theo chương trình xúc tiến thương mại hàng năm của Tỉnh và theo đúng những quy định của chính phủ tại Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 về việc ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010.
5.5 Tăng cường mối liên hệ giữa các đơn vị cùng ngành nghề, bao gồm việc  thúc đẩy mối liên hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng nai, để có kế hoạch thực hiện chương trình phát triển chung nhằm phát huy lợi thế của từng doanh nghiệp. Huy động các nguồn vốn trong nước để đầu tư phát triển ngành Công nghiệp điện - điện tử.

5.6 Tăng cường công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế một cửa, đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

5.7 Tăng cường các giải pháp và chính sách chống buôn lậu, làm hàng nhái, hàng giả... đảm bảo lòng tin cho người tiêu dùng. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh trong Vùng KTTĐPN để hỗ trợ ngành công nghiệp điện - điện tử phát triển theo đúng định hướng quy hoạch phát triển Vùng.
5.8 Đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm việc khuyến khích và đa dạng hóa các hình thức đào tạo lao động trước và sau khi tham gia sản xuất, đồng thời xúc tiến các nguồn tài trợ từ các tổ chức khoa học cho việc đào tạo và đào tạo lại các giáo viên hiện đang giảng dạy thuộc các bộ môn kỹ thuật điện và điện tử trong các trường dạy nghề của địa phương.
Điều 2. Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Chương trình đến các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo tiêu chí và điều kiện trong Chương trình phát triển ngành công nghiệp điện - điện tử giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Đồng Nai.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: CÔng nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

       

	Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thường trực tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa;

- Ban Quản lý các KCN;
- Trung tâm Công báo;
- Chánh, phó văn phòng UBND tỉnh;

- Lưu:  VT, TH, CNN. KT.
	(Đã ký)
Đinh Quốc Thái
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